
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 
 

     Số:            /QĐ-UBND 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         

                    Đức Phổ, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí cưỡng chế thu hồi đất đối với bà 

Trần Thị Thùy Vinh, thường trú tại số 292/3T, Bãi Sậy, phường 8, 

Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua 

địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về việc hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán 

kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định mức chi đối với các nội dung chi tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu 

hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  

 Căn cứ Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số 7961/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND thị 

xã Đức Phổ về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng 

công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn 

qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ (phương án đợt 17); 

 Căn cứ Quyết định số 8296/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thị 

xã Đức Phổ về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng 
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công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn 

qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ (phương án đợt 18); 

 Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Chủ tịch 

UBND thị xã Đức Phổ về việc Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai 

đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; 

 Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND thị xã 

Đức Phổ về việc phê duyệt phương án Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 

đất đối với bà Trần Thị Thùy Vinh, thường trú tại Số 292/3T, Bãi Sậy, phường 8, 

Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng công trình đường bộ 

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường 

Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ; 

 Xét Tờ trình số 306/TTr-TTPTQĐ ngày 23/4/2024 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh về việc thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ cho 

việc tổ chức thực hiện Phương án cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND thị 

xã Đức Phổ đối với bà Trần Thị Thùy Vinh, thường trú tại Số 292/3T, Bãi Sậy, 

phường 8, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án: Xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua 

địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ; 

 Theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Báo cáo số 

42/BC-PTC ngày 25/4/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần 

Thị Thùy Vinh, thường trú tại Số 292/3T, Bãi Sậy, phường 8, Quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức 

Phổ, với các nội dung sau:  

1. Tổng dự toán kinh phí:  71.825.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu, tám 

trăm hai mươi lăm nghìn đồng)  

(Có dự toán chi tiết kèm theo) 

 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước theo 

Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội. 

3. Các mức chi trên là tối đa; Chủ tài khoản và kế toán có trách nhiệm 

Quyết định chuẩn chi các nội dung mức chi theo quy định hiện hành của Nhà 

nước; Khi chi phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo đúng chế độ tài chính hiện 

hành. 

 Điều 2. Căn cứ dự toán được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các Phòng: 

Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

  - CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Lý 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  

 

 
 

   
BẢNG THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN KINH PHÍ CƯỠNG CHẾ 

Phục vụ việc triển khai lực lượng cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với bà bà Trần Thị Thùy Vinh, thường 

trú tại số 292/3T, Bãi Sậy, phường 8, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /4/2024 của Chủ tịch UBND thị xã) 

      

ĐVT: đồng 

STT Đơn vị tham gia ĐVT 

Số 

lượng 

/ ngày 

Số ngày 

thực hiện 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)*(5)*(6) (8) 

A Tiền công bảo vệ thi công tại hiện trường    171              42.750.000    

I Lực lượng tham gia của tỉnh   8                2.000.000    

1  Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh người 3        1,0  
      

250.000  
               750.000    

 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh người 5        1,0  
      

250.000  
            1.250.000    

II Lực lượng tham gia của thị xã Đức Phổ   124              31.000.000    

1 
Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất (theo Quyết 

định 603/QĐ-UBND ngày 26/02/2024) 
người 28        1,0  

      

250.000  
            7.000.000    

2 Viện Kiểm sát thị xã người 2        1,0                       500.000    
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250.000  

3 Công an thị xã (bao gồm Công an tỉnh) người 72        1,0  
      

250.000  
          18.000.000    

4 Văn phòng HĐND và UBND thị xã người 3        1,0  
      

250.000  
               750.000    

5 Phòng Văn hóa và thông tin thị xã người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

6 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao  người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

7 Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm người 3        1,0  
      

250.000  
               750.000    

8 Phòng Tài nguyên và Môi trường  người 4        1,0  
      

250.000  
            1.000.000    

9 Phòng Tài chính - Kế hoạch  người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

10 Phòng Quản lý đô thị  người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

11 Phòng Tư pháp  người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

12 Phòng Thanh tra  người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

13 UB MTTQVN thị xã người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

14 Hội LHPN thị xã người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

15 Hội Nông dân thị xã người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    
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16 Hội Cựu chiến binh thị xã người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

17 Thị đoàn người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

III Lực lượng tham gia của phường Phổ Ninh   39                9.750.000    

1 Lãnh đạo UBND phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

2 Đảng uỷ phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

3 UB MTTQVN phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

4 Hội Nông dân phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

5 Hội Cựu chiến binh phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

6 Hội Phụ nữ phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

7 Công an phường người 8        1,0  
      

250.000  
            2.000.000    

8 Đoàn Thanh niên phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

9 Tư pháp -  hộ tịch phường người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

10 Địa chính - Xây dựng phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

11 Văn phòng UBND phường người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    
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12 Trạm Y tế phường người 2        1,0  
      

250.000  
               500.000    

13 Văn hóa - Thông tin phường người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

14 Thôn trưởng người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

15 Trưởng Ban công tác mặt trận TDP Lộ Bàn người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

16 Chi Hội trưởng phụ nữ TDP Lộ Bàn người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

17 Chi hội trưởng nông dân TDP Lộ Bàn người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

18 Bí thư Chi đoàn thanh niên TDP Lộ Bàn người 1        1,0  
      

250.000  
               250.000    

19 Đại diện hộ dân phường Phổ Ninh người 5        1,0  
      

250.000  
            1.250.000    

B Tiền nước uống, cơm trưa, xăng xe                  12.075.290    

1 Nước uống Thạch Bích (Thùng 24 chai 500 ml) thùng  40        1,0  
        

95.000  
            3.800.000    

2 Cơm trưa (hộp) hộp 171        1,0  
        

45.000  
            7.695.000    

3 
Xăng xe ô tô của UBND thị xã 

lít 8        1,0  
       

25.230  
              201.840    

4 
Xăng xe ô tô Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng 

Thuỳ Trâm 
lít 15        1,0  

        

25.230  
               378.450    

C Các nội dung khác                   17.000.000    

1 Thuê lán trại                     3.000.000   Tạm tính  
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2 Thuê bàn ghế                     2.000.000  

3 Các dụng cụ y tế liên quan                     2.000.000  

4 Photo tài liệu, văn phòng phẩm, vật tư khác                   10.000.000  

  Tổng cộng (A+B+C):                  71.825.290    

  Làm tròn                  71.825.000    
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